TIẾNG VIỆT

1. Điền vào chỗ chấm: ng hoặc ngh

	- …..ỉ………ơi        - ….ỡ……..àng

	- ……..e…..óng       - ……ô……….ê


Điền  tr hoặc ch
	-……ải đầu         -……ạm gác
	-……..ải rộng          -…….ạm tay


* Điền at hoặc ac
	- bát ng………        - kh……nước
	- ngơ ng…….       - kh……..nhau


2. Những dòng nào chỉ gồm các từ chỉ đặc điểm ?

a.Lung linh, oai vệ, đẹp, trắng, cao.           c.  Nhảy nhót, hót, đu đưa, dài.
b.ngắn, to, chiếu sáng, thơm                       d. mời, xơi, xô, nuốt chửng.

3. Chọn từ trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống cho thích hợp để có đoạn                              văn tả chú gà trống.( mịn mượt, lấp lánh, vàng bóng, đỏ tươi, cứng và nhọn,  giòn giã)
       Chú gà trống nhà em đẹp lắm ! Bộ lông................... như nhung. Trên đầu chú rung rung chiếc mào............... Mắt chú như hai hạt cườm...............  Cái cánh to màu............... Đôi chân chú.................Mỗi sáng chú vịn chân lấy hơi rồi cất vang tiếng gáy. Tiếng gáy....................... của chú không gà nào thắng nổi.

4.  Điền từ chỉ hoạt động phù hợp vào chỗ trống:


Cô giáo của em đang  ............  bài trên lớp.


Bạn Ngọc Anh  .............  truyện rất say sưa.

     
Bác bảo vệ đã  ..............   trống tan trường.

          Chị Phương Nga  ..............  song ca cùng chị Phương Linh.

a.  Điền  s hoặc x
          - ........ôi đỗ        - dòng  .....ông             -nước  .......ôi         -..........ông lên
         - nhận ….ét        - sấm …….ét               -….ách vở              -…..ách túi
b. Điền iêt hoặc iêc
           - xem x ........       ch .......... lá             - chảy x ............       - ch ........cây
c. Điền l hoặc n
          - hoa .....ở               - khoai .........ang            - núi ........ở        ........ở nang    
	 d. Điền ên hoặc ênh
           - b…..vực                    - mũi t…..            - b…..  cạnh             - nhẹ  t……...........

	e.  Điền uơ hoặc ua

          - thu……cuộc            - h……. Vòi             - th…….nhỏ            - l…….vàng


5. Chọn từ trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh các thành ngữ sau :

(1)............. như voi                                      (2)............ như hổ ( cọp )

(3)............. như sên                                      (4)............ như vịt

(5 .............. như nghệ                                   (6)............ như tàu lá

 (7)............ như gỗ mun                               (8)............ như tơ
Từ cần điền : Yếu, khỏe, dữ, thấp, xanh, vàng, óng mượt, đen
6. Viết đoạn văn từ 4-5 câu kể việc em thích làm vào ngày nghỉ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




